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BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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36.453.6944.597.9601.005.960220.000410.600282.100423.0002.256.30041.051.6545.423.65420536.000135.092.00068Tổ quản lý011

12.252.431953.80055.000132.10073.000109.500584.20013.206.2311.404.2315536.000111.266.000A177.302.000Trưởng phòngNguyễn Quang HùngHL-001941

7.492.7712.005.9601.005.96055.00095.00081.000121.400647.6009.498.7311.556.73157.942.000A178.095.000Phó phòngĐoàn Mạnh HùngHL-018062

8.342.138803.90055.00091.50062.60093.900500.9009.146.0381.204.03857.942.000A176.261.000Phó phòngNguyễn Mậu CườngHL-040713

8.366.354834.30055.00092.00065.50098.200523.6009.200.6541.258.65457.942.000A176.545.000Phó phòngLê Xuân PhúcHL-000974

140.196.96817.166.494114.400853.8941.265.0001.573.6001.272.0001.908.50010.179.100157.363.46224.468.462115534.0002132.361.000391Tổ chuyên viên082

6.346.977693.60055.00070.40054.10081.200432.9007.040.5771.040.5775267.00015.733.000A175.411.000Chuyên viênTrần Văn HanhHL-046195

5.950.977689.60055.00066.40054.10081.200432.9006.640.5771.040.57755.600.000A175.411.000Chuyên viênNguyễn Huy QuyềnHL-034286

6.130.685914.70055.00070.50075.200112.700601.3007.045.3851.445.38555.600.000A177.516.000Chuyên viênLê Hồng CôngHL-002237

5.335.315608.30055.00059.40047.00070.600376.3005.943.615904.61555.039.000A174.704.000Nhân viênChu Quang MinhHL-065038

5.262.3281.295.749652.04955.00065.60049.80074.700398.6006.558.077958.07755.600.000A174.982.000Nhân viênLa Công QuânHL-045219

5.929.154662.00055.00065.90051.50077.300412.3006.591.154991.15455.600.000A175.154.000Chuyên viênĐồng Văn HuấnHL-0339010

5.950.977689.60055.00066.40054.10081.200432.9006.640.5771.040.57755.600.000A175.411.000Chuyên viênNguyễn Văn LâmHL-0090211

5.974.192718.50055.00066.90056.80085.200454.6006.692.6921.092.69255.600.000A175.682.000Chuyên viênDương Đình AnhHL-0405212

6.050.600814.40055.00068.70065.80098.700526.2006.865.0001.265.00055.600.000A176.578.000Chuyên viênTrần Công TrungHL-0004813

5.929.154662.00055.00065.90051.50077.300412.3006.591.154991.15455.600.000A175.154.000Chuyên viênĐoàn Thị ThắmHL-0074014

5.929.154662.00055.00065.90051.50077.300412.3006.591.154991.15455.600.000A175.154.000Chuyên viênUông Sỹ DuẩnHL-0298615

7.132.008789.30028.60055.00079.20059.70089.500477.3007.921.3081.147.30856.774.000B175.966.000Chuyên viênBùi Châu ThuấnHL-0040616

5.702.554688.60028.60055.00063.90051.50077.300412.3006.391.154991.15455.400.000B175.154.000Chuyên viênHà Đình CườngHL-0446817

6.017.477673.60028.60055.00066.90049.80074.700398.6006.691.077958.07755.733.000A174.982.000Chuyên viênNguyễn Tài ChínhHL-0205118

5.974.192718.50055.00066.90056.80085.200454.6006.692.6921.092.69255.600.000A175.682.000Chuyên viênLại Văn NhậtHL-0195419

5.998.308749.00055.00067.50059.70089.500477.3006.747.3081.147.30855.600.000A175.966.000Chuyên viênPhạm Văn TrọngHL-0151720

6.311.377647.70055.00069.60049.80074.700398.6006.959.077958.0775267.00015.734.000A174.982.000Chuyên viênPhạm Anh ThiệnHL-0047121

7.289.354675.80055.00079.70051.50077.300412.3007.965.154991.15456.974.000A175.154.000Chuyên viênNguyễn Tiến VănHL-0133422

5.974.192718.50055.00066.90056.80085.200454.6006.692.6921.092.69255.600.000A175.682.000Chuyên viênNguyễn Đức DuyHL-0050023

5.920.134671.0209.02055.00065.90051.50077.300412.3006.591.154991.15455.600.000A175.154.000Chuyên viênVũ Đức HạnhHL-0460124

7.334.392732.30055.00080.70056.80085.200454.6008.066.6921.092.69256.974.000A175.682.000Chuyên viênHoàng Quốc VịHL-0022425

5.995.315809.30028.60055.00068.00062.60094.000501.1006.804.6151.204.61555.600.000A176.264.000Chuyên viênNguyễn Trung VinhHL-0180826

5.758.152882.425192.82555.00066.40054.10081.200432.9006.640.5771.040.57755.600.000A175.411.000Chuyên viênĐào Mạnh CườngHL-0417227

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung
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Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

176.650.66221.764.454114.4001.859.8541.485.0001.984.2001.554.1002.331.50012.435.400198.415.11629.892.1161351.070.0003167.453.000459                  Tổng cộng


